ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ I MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 7. NĂM HỌC 2023 - 2024

a. Khung ma trận đề kiểm tra giữa kì I
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)


	Vận dụng

(TL)


	Vận dụng cao

(TL)


	

	Phân môn Địa lý

	1
	Châu Âu

(8 tiết)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	3 TN
2 TN

1 TN
	
	1 TL
	1 TL
	 30%  3,0 điểm

	2
	Châu Á

(3 tiết)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á

– Đặc điểm tự nhiên


	2 TN


	1 TL
	
	
	20 % 
2,0

điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn lịch sử


	1


	Tây Âu từ thế kỉ V đến nữa đầu thế kỉ XVI
	1.Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	6 TN
	
	
	
	15% 1,5đ điểm

	
	
	2.Các cuộc phát kiến địa lí.
	
	
	1 TL
	1 TL
	15% 1,5đ điểm

	
	
	3.Văn hóa Phục hưng
	2TN
	1TL
	
	
	20% 2,0 điểm

	
	
	4.Cải cách tôn giáo
	
	
	
	
	

	
	
	5.Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


b. Bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kì I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Lớp 7

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lý

	1
	Châu Âu

(8 tiết)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
Thông hiểu

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi.

– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao

- Viết báo cáo ngắn về hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương


	3 TN

2 TN

1 TN
	
	1 TL


	1 TL

	2


	Châu Á (3 tiết)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á

– Đặc điểm tự nhiên

	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.

Thông hiểu

– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
	2 TN
	1 TL


	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử


	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	-Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	Nhận biết

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

Thông hiểu

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo

Vận dụng

– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	6 TN
	
	
	

	
	
	-Các cuộc phát kiến địa lí.

	Thông hiểu

– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

 Vận dụng

– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới

Vận dụng cao

– Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.
	
	
	1 TN
	1 TN

	
	
	-Văn hoá Phục hưng.
	Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng

Thông hiểu

– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

Vận dụng

– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	2 TN
	1 TL
	
	

	
	
	-Cải cách tôn giáo.
	Nhận biết

– Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
Thông hiểu

– Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo

– Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. 
	
	
	
	

	
	
	-Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	Thông hiểu

– Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

 Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


     Mã đề 1
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Địa lí

Câu 1: Châu Âu có diện tích khoảng

A. 10,5 triệu km2 .                                    

B. 30,3  triệu km2.

C. 44,4 triệu km2 .                                     

D. 42 triệu km2.

Câu 2: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi

 Hi-ma-lay-a
.



B. U-ran.




C. At-lat.




D. An-đet.
Câu 3: Ý nào sau đây không đúng về môi trường châu Âu?

A. Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường không khí.

B. Đẩy mạnh công nghệ ứng dụng kiểm soát khí thải.

C. Chất lượng môi trường không khí không được cải thiện. 

D. Giảm sử dụng nguồn năng lượng truyền thống.
Câu 4: Người nhập cư châu Âu chủ yếu là lao động đến từ các khu vực của
châu Á và Bắc Phi.




B. châu Phi.



C. Bắc Mỹ.






D. châu Á.

Câu 5: Khu vực địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?

A. Núi già.





B. Đồng bằng.



C. núi trẻ.





D. Sơn nguyên.

Câu 6: Châu Âu là một bộ phận của lục địa

Á - Âu





B. Ôx-trây-li-a



C. Bắc Mĩ




D. Phi

Câu 7: Châu Á tiếp giáp với

A. ba đại dương và ba châu lục.


B. bốn đại dương và ba châu lục.

C. hai đại dương và ba châu lục.

D. ba đại dương và hai châu lục.

Câu 8: Lãnh thổ châu Á có một số đảo và quần đảo kéo dài đến khoảng

A. Xích đạo.





B. chí tuyến Nam.

C. vĩ tuyến 5°N. 




D. vĩ tuyến 10°N.

Phần Lịch sử:

Câu 9: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là :

A. địa chủ và nông dân 




B. lãnh chúa và nông nô
C. quý tộc và nông nô




D. lãnh chúa và nông dân

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?

A. Trong lãnh địa, hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra tấp nập.
B. Là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

D. Nông nô là lực lượng lao động chủ yếu trong các lãnh địa.

Câu 11: Cư dân chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là : 

A. thương nhân




B. thợ thủ công



C. nông nô và lãnh chúa



D. thợ thủ công và thương nhân
Câu 12: Những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa Phục hưng?

Văn học, nghệ thuật, khoa học, điêu khắc, kiến trúc 

Văn học, tôn giáo, khoa học, kiến trúc

Văn học, điêu khắc, chữ viết

Văn học, tôn giáo, chữ viết

Câu 13: Cuộc sống của họ luôn gắn với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. Đó là đời sống của :

A. lãnh chúa.
      B. nông nô.

C. nô lệ.

D. nông dân.

Câu 14: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua:

A. tô thuế
      B. sản phẩm cống nạp
C. tô hiện vật
D. tô lao dịch

Câu 15: Nước nào diễn ra phong trào văn hóa phục hưng đầu tiên?

Pháp

B. I-ta-li-a

C. Anh

D. Tây Ban Nha
Câu 16: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?

A. Thợ thủ công nhỏ lẻ 





B. Địa chủ giàu có

C. Quý tộc, nông dân giàu có


D. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền
Trường THCS Hàm Cần             KIỂM TRA GIỮA KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

 Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


     Mã đề 2
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Địa lí

Câu 1: Lãnh thổ châu Á có một số đảo và quần đảo kéo dài đến khoảng

A. Xích đạo.





B. chí tuyến Nam.

C. vĩ tuyến 5°N. 




D. vĩ tuyến 10°N.

Câu 2: Châu Á tiếp giáp với

A. ba đại dương và ba châu lục.


B. bốn đại dương và ba châu lục.

C. hai đại dương và ba châu lục.

D. ba đại dương và hai châu lục.

Câu 3: Châu Âu là một bộ phận của lục địa

Á - Âu





B. Ôx-trây-li-a



C. Bắc Mĩ





D. Phi.

Câu 4: Khu vực địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?

A. Núi già.





B. Đồng bằng.



C. núi trẻ.





D. Sơn nguyên.

Câu 5: Người nhập cư châu Âu chủ yếu là lao động đến từ các khu vực của
châu Á và Bắc Phi.




B. châu Phi.



C. Bắc Mỹ.






D. châu Á.
Câu 6: Ý nào sau đây không đúng về môi trường châu Âu?

A. Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường không khí.

B. Đẩy mạnh công nghệ ứng dụng kiểm soát khí thải.

C. Chất lượng môi trường không khí không được cải thiện. 

D. Giảm sử dụng nguồn năng lượng truyền thống.
Câu 7: Châu Âu có diện tích khoảng

A. 10,5 triệu km2 .                                    

B. 30,3  triệu km2.

C. 44,4 triệu km2 .                                     

D. 42 triệu km2.

Câu 8: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi

 Hi-ma-lay-a
.



B. U-ran.




C. At-lat.




D. An-đet.
Phần Lịch sử

Câu 9:  Những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa Phục hưng?

A.Văn học, tôn giáo, khoa học, kiến trúc.

B.Văn học, nghệ thuật, khoa học, điêu khắc, kiến trúc. 

C.Văn học, điêu khắc, chữ viết

D.Văn học, tôn giáo, chữ viết.

Câu 10:  Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?

A. Nông nô là lực lượng lao động chủ yếu trong các lãnh địa.

B. Là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

D. Trong lãnh địa, hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra tấp nập.
Câu 11: Cuộc sống của họ luôn gắn với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. Đó là đời sống của :

A. nông dân
         B. nông nô

C. nô lệ

D. lãnh chúa 

Câu 12: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là :

A. quý tộc và nông nô




B.lãnh chúa và nông dân

          C. địa chủ và nông dân. .




D. lãnh chúa và nông nô
Câu 13: Cư dân chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là:

A. thương nhân.




B. nông nô và lãnh chúa.


C.thợ thủ công. 




D. thợ thủ công và thương nhân.
Câu 14: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua:

A. tô thuế.
      B.tô hiện vật 

C. sản phẩm cống nạp 
D. tô lao dịch.

Câu 15: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?

A. Địa chủ giàu có.





B. Thợ thủ công nhỏ lẻ. 

C. Quý tộc, nông dân giàu có.


D. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.
Câu 16: Nước nào diễn ra phong trào văn hóa phục hưng đầu tiên?

Anh


B. I-ta-li-a

C.Pháp 
D. Tây Ban Nha
Trường THCS  Hàm Cần                KIỂM TRA GIỮA  KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

 Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


     Mã đề 3
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Địa lí

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng về môi trường châu Âu?

A. Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường không khí.

B. Đẩy mạnh công nghệ ứng dụng kiểm soát khí thải.

C. Chất lượng môi trường không khí không được cải thiện. 

D. Giảm sử dụng nguồn năng lượng truyền thống.
Câu 2: Người nhập cư châu Âu chủ yếu là lao động đến từ các khu vực của
châu Á và Bắc Phi.




B. châu Phi.



C. Bắc Mỹ.






D. châu Á.
Câu 3: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi

A. Hi-ma-lay-a
.



B. U-ran.




C. At-lat.





D. An-đet.
Câu 4: Lãnh thổ châu Á có một số đảo và quần đảo kéo dài đến khoảng

A. Xích đạo.





B. chí tuyến Nam.

C. vĩ tuyến 5°N. 




D. vĩ tuyến 10°N.

Câu 5: Khu vực địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?

A. Núi già.





B. Đồng bằng.



C. núi trẻ.





D. Sơn nguyên.

Câu 6: Châu Á tiếp giáp với

A. ba đại dương và ba châu lục.


B. bốn đại dương và ba châu lục.

C. hai đại dương và ba châu lục.

D. ba đại dương và hai châu lục.

Câu 7: Châu Âu có diện tích khoảng

A. 10,5 triệu km2 .                                    

B. 30,3  triệu km2.

C. 44,4 triệu km2 .                                     

D. 42 triệu km2.

Câu 8: Châu Âu là một bộ phận của lục địa

Á - Âu.





B. Ôx-trây-li-a.



C. Bắc Mĩ.





D. Phi.

Phần Lịch sử


Câu 9: Cuộc sống của họ luôn gắn với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. Đó là đời sống của :

A.nông nô 
      B. lãnh chúa..

C. nô lệ.

D. nông dân.

Câu 10:  Những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa Phục hưng?
A.Văn học, tôn giáo, chữ viết

 B.Văn học, tôn giáo, khoa học, kiến trúc.

C.Văn học, điêu khắc, chữ viết

D.Văn học, nghệ thuật, khoa học, điêu khắc, kiến trúc.

Câu 11: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua:

A. tô lao dịch.      B. sản phẩm cống nạp.
C. tô hiện vật.
D. tô thuế 
Câu 12: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là:

A.lãnh chúa và nông dân.




B. lãnh chúa và nông nô.
C. quý tộc và nông nô.




D. địa chủ và nông dân 

Câu 13: Cư dân chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là :

A. nông nô và lãnh chúa.



B. thợ thủ công.



          C. thương nhân.




D. thợ thủ công và thương nhân 

Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?

A. Địa chủ giàu có.





B. Thợ thủ công nhỏ lẻ. 

C.Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.  


D. Quý tộc, nông dân giàu có.
Câu 15: Nước nào diễn ra phong trào văn hóa phục hưng đầu tiên?

A.Tây Ban Nha

B. I-ta-li-a

C. Anh

D. Pháp 
Câu 16: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?

A. Là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến. 

B.Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

C.Trong lãnh địa, hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra tấp nập. 

D. Nông nô là lực lượng lao động chủ yếu trong các lãnh địa

Trường THCS Hàm Cần            KIỂM TRA GIỮA  KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

 Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


     Mã đề 4
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Địa lí

Câu 1: Người nhập cư châu Âu chủ yếu là lao động đến từ các khu vực của
châu Á và Bắc Phi.




B. châu Phi.



C. Bắc Mỹ.






D. châu Á.
Câu 2: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi

A. Hi-ma-lay-a
.



B. U-ran.




C. At-lat.





D. An-đet.
Câu 3: Châu Á tiếp giáp với

A. ba đại dương và ba châu lục.


B. bốn đại dương và ba châu lục.

C. hai đại dương và ba châu lục.

D. ba đại dương và hai châu lục.

Câu 4: Lãnh thổ châu Á có một số đảo và quần đảo kéo dài đến khoảng

A. Xích đạo.





B. chí tuyến Nam.

C. vĩ tuyến 5°N. 




D. vĩ tuyến 10°N.

Câu 5: Khu vực địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?

A. Núi già.





B. Đồng bằng.



C. núi trẻ.





D. Sơn nguyên.

Câu 6: Châu Âu có diện tích khoảng

A. 10,5 triệu km2 .                                    

B. 30,3  triệu km2.

C. 44,4 triệu km2 .                                     

D. 42 triệu km2.

Câu 7: Ý nào sau đây không đúng về môi trường châu Âu?

A. Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường không khí.

B. Đẩy mạnh công nghệ ứng dụng kiểm soát khí thải.

C. Chất lượng môi trường không khí không được cải thiện. 

D. Giảm sử dụng nguồn năng lượng truyền thống.
Câu 8: Châu Âu là một bộ phận của lục địa

Á - Âu





B. Ôx-trây-li-a



C. Bắc Mĩ





D. Phi.

Phần Lịch sử

Câu 9: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Tây Âu là :

A. địa chủ và nông dân.




B. lãnh chúa và nông nô.
C. quý tộc và nông nô.




D. lãnh chúa và nông dân.

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?

A. Trong lãnh địa, hoạt động trao đổi, buôn bán diễn ra tấp nập.
B. Là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

D. Nông nô là lực lượng lao động chủ yếu trong các lãnh địa.

Câu 11: Cư dân chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là:

A. thương nhân.




B. thợ thủ công.



C. nông nô và lãnh chúa.



D. thợ thủ công và thương nhân.
Câu 12: Những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa Phục hưng?

Văn học, nghệ thuật, khoa học, điêu khắc, kiến trúc. 

Văn học, tôn giáo, khoa học, kiến trúc.

Văn học, điêu khắc, chữ viết

Văn học, tôn giáo, chữ viết

Câu 13: Cuộc sống của họ luôn gắn với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. Đó là đời sống của:

A. lãnh chúa.
      B. nông nô.

C. nô lệ.

D. nông dân.

Câu 14: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua:

A. tô thuế.
      B. sản phẩm cống nạp.
C. tô hiện vật.
D. tô lao dịch.

Câu 15: Nước nào diễn ra phong trào văn hóa phục hưng đầu tiên?

Pháp

B. I-ta-li-a

C. Anh

D. Tây Ban Nha
Câu 16: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?

A. Thợ thủ công nhỏ lẻ. 





B. Địa chủ giàu có.

C. Quý tộc, nông dân giàu có.



  D. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.


Trường THCS Hàm Cần                KIỂM TRA GIỮA KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7
Lớp: ....                                                          PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)

 





Thời gian: 40’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN+TL

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


Phần Địa Lí

Câu 1: Nêu ý nghĩa của sông, hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. (1,5đ)

Câu 2: Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. (1,0 đ)
Câu 3: Viết một báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương hoặc trường em (khoảng 5-6 câu). (0,5 đ)

Phần Lịch sử

Câu 1: Nêu những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục Hưng? ( 1,5đ )

Câu 2: Quan sát lược đồ giới thiệu một số nét chính về hành trình của 2 cuộc phát kiến lớn trên thế giới mà em biết?( 1đ )
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Câu 3: Em hãy cho biết tác động của các cuộc phát kiến địa lí cho đến ngày nay?(0,5đ)
d. Đáp án và hướng dẫn chấm

TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Phần Địa lý


Mã đề 1

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	D


Phần Lịch sử

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	D


Phần Địa lý


Mã đề 2

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	B


Phần Lịch sử

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	D
	A
	D
	B


Phần Địa lý

Mã đề 3

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	

C
	A
	B
	D
	B
	D
	A
	B


Phần Lịch sử

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	C


Phần Địa lý

Mã đề 4

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	C
	A


Phần Lịch sử

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	D


TỰ LUẬN (6 điểm)

Phần Địa lý 

	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: Nêu ý nghĩa của sông, hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.
	1,5

	- Sông ngòi tạo điều kiện phát triển thủy điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy… tuy nhiên vào mùa mưa thường có lũ, lụt gây nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản.
- Hồ giúp điều hòa không khí, tạo phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản và là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật.

	0,75

0,75

	Câu 2: Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 
	1,0

	- Nguyên nhân ô nhiễm: hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ.

- Giải pháp: 

+ Làm sạch khí thải nhà máy xí nghiệp, xây dựng các khu phát thải thấp

+ Phát triển nông nghiệp sinh thái

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lươngj không khí.




	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3: Viết một báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương hoặc trường em. (khoảng 5 câu)
	0,5

	Các hoạt động bảo vệ môi trường đã làm
	

	Phần lịch sử
	

	Câu 1: Những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng:

-Về văn hóa:nổi bậc là tác phẩm “Thần khúc”của nhà thơ người I-ta-li-a, Đan-tê, Đôn-ki-hô-tê của nhà văn người Tây Ban Nha, đặc biệt là những vở kịch của đại văn hào người Anh W. Sếch-xpia…

-Về nghệ thuật: thế kỉ thứ XVI là đỉnh cao của nghệ thuật Phục hưng, gắn liền với các danh họa nổi tiếng như: Lê-ô-na đờ Vanh-xi và Mi-ken-lăng-giơ. Những tác phẩm tiêu biểu như: bữa ăn tối cuối cùng, sáng tạo thế giới, tượng Đa-vít, người nô lệ bị trói…

-Về khoa học: Xuất hiện nhiều nhà khoa học dũng cảm chống lại quan điểm sai lầm, bảo thủ góp phần thay đổi cách nhìn của con người thời bấy giờ về trái đất và vũ trụ
	0,5

        0,5

       0,5

	Câu 2: Dựa vào lược đồ trình bày được 2 cuộc phát kiến địa lí:

-C. Cô-lôm-bô: tháng 8-1492 Cô-lôm-bô và đoàn thủy thủ bắt đầu rời cảng Pa-lốt của Tây Ban Nha, đi về phía Tây, băng qua Đại Tây Dương. Tháng 10-1492 , hộ đặt chân lên một hòn đảo, sau đó đặt tên là Xan Xan-va-đo. Trong vài tháng sau, họ khám phá bờ biển phía đông bắc của Cuba và bờ biển phía bắc của Hi-xpa-ni-ô-la.

-Ma-gien-lăng: năm 1519 đoàn thám hiểm của ông tìm đường tới quần đảo gia vị Ma-lu-ka ở In-đô-nê-xi-a. Đoàn thuyền đi vòng qua cực nam của châu Mỹ tiến vào đại dương mà ông đặt tên là Thái Bình Dương. Đến năm 1522 hoàn thành chuyến đi vòng quang trái đất đầu tiên của nhân loại.
	       0,5

     0,5

	Câu 3: tác động tích cực của các cuộc phát kiến cho đến ngày nay:

-Cho đến ngày nay giao thương hàng hải vẫn điễn ra trên những con đường đó.

-Tạo động lực cho con người khám phá những vùng đất mới, con đường mới.
	      0,5

	Hướng dẫn chấm: HS có cách trình bày khác nhưng đúng vẫn đạt điểm tối đa


Hàm Cần , ngày 14 tháng 10 năm 2023

            Duyệt của tổ trưởng




    Giáo viên ra đề

Trần Thị Tố Tâm                                                              Nguyễn Thị Hòa 

